C1. ĐÁP ÁN VÀ HUỚNG DẪN GIẢI

ĐỀ SỐ 22

Câu 1. Phương trình hoành độ giao điểm của (C) và d là :
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(C) cắt d tại 3 điểm phân biệt khi và chỉ khi phương trình  (2) có hai nghiệm phân biệt khác 1
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Gọi 
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 là 2 nghiệm của phương trình (2).

Tổng hệ số góc các tiếp tuyến với (C) tại A,B,C  là 
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Theo định lí Viet ta có 
[image: image9.wmf]1212

;.

xxmxxm

+==-

 thay vào (3) ta được 
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Vậy 
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Câu 2. Điều kiện 
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Phương trình đã cho trở thành: 
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Với 
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Câu 3. Điều kiện 
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Xét hàm số 
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[image: image26.wmf]R

.

Thế vào (2) ta được 
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Xét hàm số 
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 nghịch biến trên 
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Lại có 
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 nên x = - 3 là nghiệm duy nhất của  phương trình  (3).

Với 
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Câu 4.  Gọi M là trung điểm BC, H là trực tâm tam giác ABC, K là giao điểm của BC và AD, E là giao điểm của BH và AC. Ta kí hiệu 
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 lần luợt là vectơ pháp tuyến, vec tơ chỉ phương của đường thẳng  d. Do M là giao điểm của AM và BC  nên tọa độ M là nghiệm của hệ phương trình :
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AD vuông góc BC nên 
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, mà AD đi qua điểm D suy ra phương trình của AD :
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. Do A là giao điểm của AD và AM nên tọa độ điểm A là nghiệm hệ phương trình :
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Tọa độ điểm K là nghiệm của hệ phương trình 
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Tứ giác HKCE nội tiếp nên 
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, vậy K là trung điểm cùa HD nên 
[image: image46.wmf](

)

2;4

H

.

Do B thuộc BC 
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. Do H là trực tâm tam giác ABC nên :
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Do 
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Suy ra 
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Câu 5. Gọi H, N, L, E lần lượt là trung điểm của AB, CD, SC, HD

Từ giả thiết ta có 
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Trong tam giác AND ta có :
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Dễ thấy tứ giác AHND là hình chữ nhật và 
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Dễ thấy 
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Từ (3) và (4)
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Lại do Klà trung điểm SN nên tam giác SHN vuông cân tại H suy ra 
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Mặt khác ta có 
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Câu 6. Điều kiện 
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Đặt 
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Vậy S(t) đồng biến trên 
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ĐỀ SỐ 23

Câu 1: Điều kiện: 
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Xét các hàm số 
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Khi đó ta có 
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Mà 
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Không mất tính tổng quát ta giả sử 
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Khi đó ta có:

Nếu 
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Do vậy 
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Thay trở lại hệ ta được 
[image: image95.wmf](

)

22

88

3251325101

xxxxxx

xx

++=--Û++-+-=

 

Đặt 
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Dễ thấy hàm số đồng biến trên 
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Vậy nghiệm của hệ phương trình đã cho là 
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Câu 2: Đặt 
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Khi đó áp dụng bất đẳng thức AM- GM ta có:
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Cộng từng vế baais đẳng thức trên ta được:
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Dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi 
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Câu 3. Đặt 
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[image: image110.wmf](

)

(

)

3227.38.21.32mod 7

q

nnqrqrrr

+=+º-+


Do đó để  
[image: image111.wmf](

)

(

)

(

)

320mod 71.320mod 721,0

q

nnrr

qkr

+ºÛ-+ºÛ=+=


Suy ra n có dạng 
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Từ (1), (2), (3) ta được 
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Vậy số dư cần tìm là 1.

Câu 4. 
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Gọi M, N, I, J là thứ tự các trung điểm của các đoạn thẳng AD, CD, AP, CP. Khi đó 
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Vậy BP = 4.OE.
Câu 5. Xét tập hợp 
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Ta sẽ chỉ ra bất đẳng thức sau:
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Thật vậy, ta xét các trường hợp sau:
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Khi đó 
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Dễ thấy 
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Vậy luôn tồn tại các phần tử 
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ĐỀ SỐ 24
Câu 1. Xét phương trình hoành độ giao điểm của (C) và d:
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d cắt (C) tại 3 điểm phân biệt 
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 Phương trình 
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Khi đó 
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Theo Vi-ét ta có 
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Ta có khoảng cách từ K đến d là 
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Do đó diện tích tam giác KBC là: 
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Câu 2.

1.a)
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Từ (2): 
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Từ (3): 
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Phương trình (3) trở thành 
[image: image183.wmf](

)

23

320320(4)

ttmttm

+-=Û+-=

 

Với 
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Với 
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Vậy với 
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b) Nghiệm của (2) không thuộc đoạn 
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Xét hàm số 
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Suy ra: 
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Phương trình (5) có nghiệm trên đoạn 
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Vậy 
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Phương trình 
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Xét hàm số 
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Do đó 
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Vậy phương trình đã cho có nghiệm duy nhất 
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Câu 3. 

a) Ta có: 
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Cộng từng vế (1) và (2) ta được:



[image: image217.wmf](

)

20242024221

22222222

22......2

nnnn

nnnnnnnn

CCCCCCCC

-

=++++Þ++++=

 

Theo bài ra ta có: 
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Từ đó 
[image: image219.wmf](

)

(

)

(

)

15

315

22152

15

0

2221

n

i

iii

i

xxCx

-

=

-=-=-

å

 


[image: image220.wmf]Þ
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Vậy hệ số của 
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b) 
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Vậy ta có: 
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Câu 4.
a) Dựng đúng thiết diện. Chứng minh 
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Từ đó suy ra 
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Ta có: 
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Suy ra 
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Mặt khác vì 
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Mặt phẳng 
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Do đó 
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Theo giả thiết 
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Gọi AM, BN  lần lượt là chiều cao của 
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Gọi AH là chiều cao của tứ diện, ta có 
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Thể tích của tứ diện ABCD: 
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Xét 
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Suy ra 
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Câu 5. Theo bất đẳng thức Cauchy, ta có : 
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Tương tự: 
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